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Kính lời cùng độc-giả yêu daurdé Gë 
© Thiên hạ thường nói rằng : mang sống là 
= đống vàng, nhưng lir có chí kim biết may 
= người döng-si, biết may bậc anh-hùng dä 
danh xá thân liều mang vi nước vi nha? 
Việc nghĩa lớn lao họ lam, tuy dầu chẳng 
i tà Co cầu lợi mua danh, nhưng he hang đặng 
đợi to danh lớn. Lợi của họ chẳng phải là 
- cái lợi ích ky phì gia, hay la no thé om tử, 
Kë = bèn là cái lợi cho muôn dan tram ho, lợi 
3 | | cho chúng-lóc, lợi cho döng-bao. Con danh 
Me Ho chẳng phát là danh bởi giau sang phú 
= quí hay là chức lước lien tai, song that la 
danh bởi viec hùng dong chi khi, bói long 

can dam phi thường, danh boi viéc ich lợi 
cho xa-hoi ma ra, danh boi lòng trung thành 
vol nước nha ma có. 

Những bậc anh-hing ấu khi sinh-tön thi 
thién-ha dâu đó deu cao rao ca lung, má 
lúc lia thẻ rồi thì trăm nam bia lạc sử ghi, 

__ ngản thuở còn nhắc di thuật lai. 


RL Seo 


Thế đã rõ cân: Nhon tử lưu danh, danh. 
là danh thơm tiéng tôt, danh bay bốn bề, 
tiếng nồi ba phao! Oi! danh như váy thật 
đáng sting bát vô cùng ! danh như váy thal 
dang nguyén vong vd cùng ! 

fhiéu đẳng lien sinh dã di moi dang rãi 
vé vang vinh hiền, khiến che hậu sinh phải 
theo má học đòi; nhiều người có nhom 
đã lưu truyen những gương sang lang my - 
miều, khiến cho- đàn em phải soi má bat 
chước. | 

Nay tién si thiét nghi rang: loi ran bao 
tuy có sức xui khiến giuc gia long người 
lam deu nen viéc phải, nhưng loi nói không 
ghi tac trong tri nhớ lodi người lau dải cho 
bang khi mat thay một gương dong si, hoặc 
it nữa la tai nghe một truyện anh hùng nao 
(Verba movent, exempla trahunt). Như day 
rang: «chí lực có sức thang lướt mọi sự - 
khó khăn, cho nên chớ thấy khó mà kinh, 
chở thấy gay ma sợ, một phải chi công mai 
sắt, thì chây ngày nên kim ». Lói day bao 
như Dậu that la tham phải, cũng có sức xui 
khiến lòng người, nhưng khéng bằng thuál 
thêm mót gương chi lực như truyện ông 


Demosthöne (xem só VII) hoặc vi náo khác 


Ne; 


vi da kiên lâm ma dëng kết qua trong deu 
kia viéc nọ. Hoặc day rang:« Một lòng 
can däm phi thưởng co sức cirn cả một 
nước, một đức ai-nhan dai-dó có sức cải 
tử hưởn sinh....» rồi lại thêm những 
gương truyén dm hap uới loi day ay, như 
gương nit anh-hüng Jeanne d'Arc (xem số 
XP) như truyện quan tư d'Assas (só XII) như 
tích cậu Jupille cứu ban (só IX) nhw truyén 
thâu Dumoulin chữa bệnh v.v...(s6 XIV) 
thì kê nghe cảng thấm thia vdo tám tity. 
Má lòng cảng cảm động, thì chi y cảng 
mạnh, chỉ Ú cảng mạnh, thi viéc gì làm cũng 
thành däng (Vouloir, c'est pouvoir). 

Vi vay soan-gia có ý góp vdo sách nhỏ 
näy những gương truyện anh hùng chi khí 
hoặc những y-twong cao sâu lạ thường; 
dẫu không trông đúc nen một hai anh 
hùng hdo-kiét, nhưng it nữa đặng vui tai 
giải tri chu-tén độc - gia, thi cũng không 
phụ tam lòng näy ao ước. 

Trường-an, Mai 1928 
d. PHAN-XUÂN-CÔNG 


NHUNG GUONG ANH-HUNG 


GƯƠNG THÚ I 
LONG CAN-DÄM QUÂN-TỬ LATE 
RANO THANG VUA NERONG ĐỘC-DỮ 


Khong cé di gi manh ma 
thang chi-y dang (Cach ngön) 


Trong các hoang-d@ Roma, thi Né-rông có tiéng 
döc ac nhut. Có ngay kia vua goi quän-tir Laté- 
ranô mà day rang: « Nha ngươi biết ai là ké 
e nghịch thù cùng trầm, thì hãy ké tên chúng nó 
« ra, dé trầm hủy duyệt cho hết ›. | 

— Latéranó tau rang : Co lë nào tôi tiêu xưng ra 
nhu vay ? 

— Mầy muốn tống ngục sao ? 

— Nguc thì ngục, nào lôi có run sợ đâu ? 

— Mầy không sợ ngur, thì tao sẽ day mây. 

— Bay thì day, tôi rất bằng lòng vui mặt mà di 
chốn lưu dày. 

— Mầy không sợ day, thì tao sé xử-tử may. 

— Xử thì xử, nhưng nào có ai đặng quyền phép 
làm cho tôi run sợ khóc than như đứa toi-nhan 
sao ? 

— Tao phán rang: « May phải xưng danh chúng 
no ra ngay ». | 
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— lôi chẳng có lòng đê tiện tố giác bao giờ. 


_— Mäy muốn gong xiềng tấn khảo bây giờ sao ? 


a "= Xin đức Vua chớ có de dọa tôi ma vo ich : 
y Vua có phép gong xiéng tay chon tôi, song lòng toi, 

S mudi vua xai cùm ciing ching däng. 

E: — Vậy một chốc nữa tao sé truyền biêu đầu 
y mäy. 

E: — Dän thi biéu dang, hi chi-y tôi nao ai 
a biéu ding ? 

E Nê-rông sốt giận, thi truyền điệu xử quân-(ử 
lễ | hüng-döng ay. 

A Ly hình chém một lát yếu qua, đầu chưa dứt, thi 
`. người giơ ra một lần nữa, mặt mày cứ bäng tịnh, 
fa va chẳng rên side than khóc môt lời. 

E 

là Xá thân vi đức yêu người như quân-tử Latéranó 
a thật là biếm có ! Dän gươm treo bên có sáng 
Re ngòi, nhưng người cüng cứ một lòng vàng da. Hoi 
E: dai-nhon Latéranó, chết như Thay, thật là vinh ! 
4] Hởi vua dir Nê-rông, oai như vua thật là nhục ! 
| Ma nào vua có oai quyền gi đâu ? Vua đã bại tràn, 


mà Latêranô đã khởi hoàn ! Hoi hoang-dé da-man 
kia, đứa tiéu tâm như tôi ninh thần, như quân tố- 


3 giác, thi-vua dé dỗ dành, còn chí như người quang- 
5 0 ' D on a å R ah | | 

a dai, nhw ke kién-tám thi vua cho tróng de doa. 
| 2 

d "ee en  “< 


Ôi ! qui höu thay cái long dai-dó cùng đức nhon- 
ái của thầy Latêranô ! Hởi người hay tổ cáo đâm 
xoi, hãy soi gương nầy mà tự hồ mình: chớ sỹ 
de dọa dỗ dành, chở vì đồng tiền tru bac ma 
quên nghĩa đồng chung đồng bao ! 


AR 


GƯƠNG THU I 
( Ứ-CHÍ CHÍ-KHÍ CUA MOT QUAN KIA 


Mang song döng vang (Tuc ngır) 


Một vi hoàng Nhật kia có mười cặp ché xưa 


bằng sành rất qui dep, lại kiện thức như nhau. Ca 
đời người những trông xem, mà chẳng khi nhàm 
lon. 

Rui thay ! dira t6i gai kia vó y lam bé di môt cai. 
Hoàng-tử bèn nồi con thanh nộ và toan kết An xứ 
tử. we 

Thoat khi nghe tin Ay, thi có möt vién quan vói 
vàng chạy đến ma tâu rằng : « Bim Đức Ong, tó 
« hen có mét cai ché gidng nhu duc, xin tién dang 


« Đức Ong dé thé vào cái ché bề, cho khỏi lẻ loi, 


‹ nhưng chi xin phép cho tó hen vào xem ca 19 
« cal ché nguyên trước da ». 


Vay Hoàng-tử xem ra bằng lòng vui mặt vá di 


e 


cùng quan ấy. Vào phòng thì thấy 19 cai ché sáng - 
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ngòi qui dep dang chưng trên một bức nệm rực rỡ 
chói lòa. Quan ấy xem qua một chốc, đoạn cầm 
múi nệm ma kéo mạnh, thì ca 19 cái đều lăn 
xuống đất và bề tan tành. Đoạn người tâu rằng : 
« Bam Đức Ông, nếu 19 cái nầy cứ đề nguyên ven, 
thì nó sẽ làm cho 19 người khác sẽ mất đầu, vậy 
xin Đức Ông cứ truyền chém đầu một mình tôi 
hen, thì cüng đã đủ ». 

Hoàng-tử liền hiền việc làm cùng lời nói của 
quan ấy thì nguôi ngoai cơn giận và nhiêu sinh 
cho cả hai là ông quan có ý và đứa tớ vô ý kia. 
Đoạn ngài mới biết xét rằng : Mạng sống là đống 
pang, dẫu trim ngàn ché xưa qui báu cùng chẳng 
bằng mạng sống một người. 


Xem câu chuyện nầy thì càng rõ lời ngan ngữ 
Mạng sống đống väng. Cho nên ai nấy chẳng 
những là nan niu bảo thủ mạng sống riêng mình, 
mà lại cũng lo lắng quí trọng mạng sống người 
khác nữa. 

Nhưng mạng sống nhiều người tức nhiên phải 
trong hơn mạng sống möt minh riêng : kia biết 
bao nhiêu người dong khi đã đành hi sinh mạng 
riêng minh vì một ích chung lợi lớn! hiét mấy 
lệ anh-hùng thà một mình cbịu chết mà cứu đặng 

hiều người ! Như trong truyện trước nầy, giả sử 


E 


Hoäng-Nhät cứ theo con sốt giận má giết quan 
kia, thì quan ấy cũng vui lòng, vì hy vọng có le 
ngày sau cứu dang hai mươi mang. 


Nhưng lợi thay! vì việc ông làm tuy gan dạ 
nhưng chí khí, lời ông nói tuy vắn tất nhưng 
hüng hồn, thì có sức hầm cầm con thanh nộ 
Hoàng-tử và cứu đặng mạng sống riêng mình. 
cùng kẻ khác nữa. 

leg mm 
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GƯƠNG IH 


MỘT VIỆC CAN-DAM CUA 
ÔNG DESCARTES 


Ma bắt theo mặt người ta (luce ngū) 


Ông Đề-Cát (Descartes) là một nhà bae-hoc trir 
danh. Một chiều nọ gió mát trời thanh, người đi 
với một đầy tớ xuống sông En-bờ (Elbe) mà thuê 
môt chiếc tàu riêng đề qua xứ Hòa-lan cho thong 
tha. 

Linh đỉnh giữa nước biếc giòng xanh, qua 
những khúc quanh co tịch mạc ; sông rộng bờ xa 
lai thêm tình mới cảnh lạ, tự nhiên hai thầy trò 
bắt rùng mình rón gáy. Gió thôi xuôi, buồm thẳng 
cánh : mới mấy giờ đồng hồ mà đã xa kiền ngái 
‚que. Chênh chênh bóng ô đã bồ về non, mịt mù 
màn thâm toan giăng bầu khi. 
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Ai hay tàu ông di là tau những quân hay sat 
nhơn thủ tài, chúng nó gặp cơ hội nầy, thì vui 
mầng như mèo thấy thịt mỡ. Chúng tưởng ông 
không bién tiến mình nói, thì chúng bàn bạc cùng 
nhau toan giết ông mà cướp của. Có đứa nói rằng : 
ông nầy giàu có, hồi näy ông mở va-ly ra, tao 
thấy vô số vàng bạc. — Đứa khác rang: Thậi à ! 


sướng qua! Ta sợ gi? ông là người nhỏ nho: yếu 


ớt, lë nào chống cự với ta nồi !— Hè ! bê ta hô 
lên thì phải xông vào. ... 

Vừa nghe lời ấy thì Đề-cát thẳng rằng đứng 
dậy, diện mạo oai vang, rut guom ra sang rực ma 
nói mạnh bao ring: Hoi quân 6 đồ khốn nan! 
Đứa nao cả gan xông đến, thi tao chem ngay ! 

Chúng nó dầu đông đúc, nhưng nghe lời người 
nói can đầm vững vàng, thì khiếp vía hồn kinh 
cùng xin người miễn thir. Đoạn đưa người lên bờ 
bằng an vô sự, con chúng nó trở xuống, chèo đò 
một mạch chẳng dám quây đầu ngó lui vì hồ thẹn 
quá chừng. 


Thiên hạ có ca rằng : ma bät theo mặt người la, 
phàm hễ ra đi xứ lạ phương xa, mà mình tỏ bộ 
quê mùa nhüt nhát, thì thường chúng hay đe doa 
hiếp đáp, còn người xem ra cứng cát vững vàng, 
thì chúng không kiên cũng có chút dè. 

_ Xét đó ở đời không gi dang sợ cho bằng sự sợ, 


ES SE 


không gì đáng kinh hãi cho bằng non gan: Ra - 
chiến trường, dẫn hai phe đồng quân đồng lực,. 
hưng bên nhát gan là bên bại. Mà mình càng tô 
bộ nhát gan, thì chung càng ra can dàm. 
Vậy chí-ý phải mạnh bạo, thì cũng có sức đỡ. 
vớt ta trong con hiềm nghèo túng ngặt. Kia xem 
Đề-cát, nếu tâm chí ông không cang cường, thì ông 
đã phải vong mang, chẳng chút nghỉ nan. ` 
BAD AA 


GUONG IV 
NO’ ANH-HUNG VIÉT-NAM 


Vo quit day cé méng tay nhọn (tuc ngữ) 


Mở quyền sử xanh của nước ta trong đòi thượng 
cô, thì trông thấy nhiều đều mà đau đớn long. Nö 
nỏi chỉ về việc ta phải làm tôi nước Tàu trong 
một thời kỳ lâu dài ngót ngàn nam, vì đa nhơn 
hiếp quả, đó là 16 thường. Chi vì gặp các ông 
quan Tau cai trị cách đẩ man : chỉ biết ích ky phì 
gia, cùng đối đãi với ta một each thất nhon ac 
nghiệp. Mic dầu cũng gặp nhiều đoạn làm cho vé 
vang con Tiên cháu Rồng. Ngan rằng : vo quit 
day có móng tay nhon : quân Tàu ăn ở tàn nhẫn 
hà hiệp áp chế, thì bên ta cũng có nhiều người ra 
tay phản đối chống cự, quyết vượt cho khỏi cải 
ach nặng nề. Nö nói chỉ Ly-Bón đánh Tiéu-tu, Ngô- 
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Quyén thang Nam-Hán, vi nam nhon mà nồi 
tiếng anh-hüng, thi không lạ mấy, đây chỉ nói 
một nü-anh-hüng là bà Trưng-Trắc đã đánh dep 
quân Tàu cùng tự xưng Vuong-dé. 

Vậy giữa đời Đông-Hán, quận Giao-chi phai 
quan thai-thu tên là Tö-Dinh cai-tri cách kiêu 
căng bạo ngược, dan tinh bất phục, lai oan giận 
căm gan. Thêm thay Tô-Định ca lòng giết Thi- 
Sách là phu-nhân của Bà Trung-Trác. 

Bà cùng em gái là Trưng-Nhi lập tức phất cờ 
chiên binh đánh duôi Tô-Định dé báo thù cho 
chồng, cùng cứu nước nhà cho khỏi vòng nó-lé. 

Hai Bà nhứt hô bá ứng, đi đến đâu, thì dân sự 
cầm khí giải kéo theo rực rực. Cả mấy quận hiệp 
nhau đồng tâm hiệp lực cử theo ngọn cờ mũi 


gươm của hai Bà dẫn lối mà giao chiến cùng 


quân thù địch, thì chẳng bao lâu đã thắng đặng 
quân Tàu. 

Khi hai Bà đã đánh đông dẹp bắc, an trong vững 
ngoài, thì hai Ba xưng vương, đóng đô tại Mé-lanh, 
là chỗ quê nhà. 


Gai trọn chữ tam tong tứ đức, thì gọi rằng gai 
thuyén-quyén, nếu gặp cơ bội mà gánh việc nghĩa 
to tac nb ba Trưng-Trắc, thì phai xưng là nü-anh- 
hùng. Gai thuyén-quyén thì dé đúc nên, mà nữ 


j 
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GƯƠNG V 

LÒNG ĐẠI-ĐỘ CỦA ÔNG LE TASSE 
Đại nhơn năng dung nhơn : Lòng đại" 
độ hay tha lỗi người (Tuc ngữ) 

Ông Le Tasse là một nhà van-si trú danh của 
nước Y. Mà bởi người ding hiền vinh danh tiếng, 
thi có nhiêu người tích lòng ghen tương thù ghét. 

Vậy có một người tiéu tam kia đã dùng mưu 
sưu chước độc ma bo va cao gian cho người, thi 
người phải giam ngục ức oan vô tội. 

Thoạt khi nghe tin ấy, thì các bạn hữu của thi- 
nhơn ra sức trả thù dứa bo va. Nhưng ong Le 
Tasse nói cách đại độ khoan nhơn mà ngăn can 
rằng : « lôi nỗ muốn cho nó hư dano cùng vong 
« mạng làm chi, một ước ao cho nó đứt bo thói 
« hư nết xấu mà tuỏi thì đã du ». 


Tánh người đời hay chu hướng về việc trả thủ 
rửa hồ : hễ đã bị vu oan dối tra đều gi, thì the 
nào cũng đầu đơn kêu nại tòa nầy qua tòa nọ cho 
đến khi ra đeu trắng mới thỏa lòng. Lại hằng 
trưng câu luật : Vu cdo phan toa, ma nai xin quan 
án phạt tôi đứa vu oan, thi mới phi da. 

Chỉ có những người quang-dai khoan dung như 
quän-tir Le Tasse mới lam dang những việc xứng 
bậc đại-nhơn, và nói những lời xứng nhà vän-si 
mà sách vở còn ghi tạc lưu truyền cùng bút lưỡi 
thiên hạ hằng cao rao ca tụng. 


Ce Ae 


Von truóc E-gióp phải làm nô-lê cho một ông 
kia tên là Xan-thus. Ngày nọ chủ bảo Ê-gióp rằng: 
a ngày mai sẽ có khách chủ dự tiệc đông, may 
phải lo mua thịt tốt cá tươi và liệu cho có đồ cao ` 
lương mỹ vị ». Ê-gióp xin vâng. Nhưng người chang 
mua gi khác, chỉ mua toàn các thứ lưỡi : nọ là 
lưỡi trâu lưỡi bò, nọ là lưỡi dê lưỡi ngựa.... cái 
thì xào, cái thì chiên, cải thì hầm cái thì nướng 
v.v... 

Khách chủ xem ra mau nhàm, và thấy món gi 
cũng là lưỡi, thì đều lấy làm lạ. Ê-gióp bèn thưa 
rằng : | 

« Thưa các ngài, nào có vật gi ngon và qui hon 
« lưỡi ding ? lưỡi là phương sinh hoạt của cà- 
e nhon, là giây liên lạc của xã-hội ; luỡi là chìa 
« khóa các khoa học, là cơ quan đều chan-ly ; thiên 
«ha nhờ cái lưỡi mới có thể dựng xây thành thị, 
« tạo lập luật lệ; dạy dô đều hay, rắn khuyên việc 
« phải, nhút là nhờ cái lưỡi mà ta làm một việc. 
« lối yếu là ngợi khen ca tụng Đấng hình (HẠNG 
« can khôn van vật », 

Nghe Egióp giải nghĩa phân minh, thì ai nấy 
đều ngã lễ và khen thầm ; song Xanthus quyết. 
thử Egióp thì dạy rằng : « Được, nhưng ngày mai 
mầy sẽ dọn những món dở nhứt bang.» Egiöp 
xin vâng và cũng không dọn món gi k: ac, chi don 
các thứ lưỡi như bữa qua cùng thưa rằng : « Thưa 
«chu, nào trong đời có vat gi dở gian hơn cải 


Oe on 


« lưỡi sao ? Nó là mẹ sinh các dam cãi tung ray rà, 
«Ja vú nuôi những mối kiện cáo oán thù; nó là 
«mach suối bất bình cùng là căn nguyên giặc gia. 
e Dau nó là cơ quan đàng chân chính, nhưng nó 
_« cũng là co quan nẻo sai lầm ; dau nó có khi ca 
« tung ngợi khen, nhưng nö cũng có khi lông ngön 
__« phạm thượng ». 

Cứ xét các lời Egióp trước kben lao cải lưỡi thế 
nào, rồi trở lại khinh bi cải luói làm sao, thì 
cũng đủ hiều cau: Ludi không xương nhiéu dang 
lit léo. Nhưng cái lưỡi sánh cũng như bánh 
lai tàu, hay dé cũng tai tay cầm lái. Vậy 
muốn dùng cái lưỡi cho khỏi sai lệch, thì 
trước khi mở lời, phải lo cân lời nói (11 faut tour- 
ner sept fois sa langue avant de parler), kco 
một lời đã nói ra, thi bốn ngựa cũng vô phương 
cầm lại, nhứt ngôn ký xuất, tứ má nan truy. 

— A 


GUONG VII 
LÔNG CAN-BÁM CUA MỘT CẬU 
THANH-NIEN 


Jupille (1) lam nghề mục đồng, tuói dang mười 
lim. Bang khi chăn súc vật ở nơi sườn núi, thi 
cũng có tốp trẻ con chơi nhói gần đó. Bông dan 


(1) Jean B. Jupille, de carts lat (Jura) Rüt trong 
sách ông E. Cazes. 


at V 9 


một con chó dai, hình thù to lớn, xông vào toan - 
cắn chúng nỏ. Jupille liền chạy tới đón ngăn mà 
cứu chữa cùng lấy dui đánh trả kịch liệt có ý cho 
con chỏ thoát chạy. 

Chẳng hay nó chứng lòng ha miệng Bai vao 
Jupille, và cắn xé tay ta xë xài: mau chäy lång 
lai, da thịt rách nat! Mạnh bạo thay! Can đầm 
thay ! Cậu ta thà thí sinh vì chúng bạn, chẳng thà 


thoát thân mà chúng bạn phải điêu tàn : một đứng ˆ~ 


virng vàng mà chống trả với áo thú : tay thì béc 
hàm xai, tay thì đâm vào trong hong. Le làng như 
chớp vậy ! cậu vừa rut dây da ra, vừa thừa mưu 
lập ke, vừa cột dáng cái mó gớm ghê cho lại, vừa 
lấy guốc mà đánh chết tức thì! | | 

Ác thủ chết rồi ; tốp tré con dang bình yên vô 
sự ; chỉ một mình Jupille phải trọng thương hong 
chết ! 


Tudi non xanh như Jupille, mà lòng can däm 
đại độ như thể, thật là một gương anh hùng 
sang láng, khiến cho bạn thanh niên phải soi vậy ! 
Xá thân vì đồng bào, thí mạng vì chúng bạn, đó 
chẳng phải là bởi tấm lòng hùng đồng lắm sao ? 
Minh lam hoạn nạn, mình lo cho mình khỏi vương 
mang, do là lẽ thường. Thấy người phải gian nan 
nguy hiém, mà mình liền ra tay cứu giúp đổ vot, 
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đó là việc hiểm vậy, đó gọi là thương người như 
mình mà chớ. 

Kia xem Jupille, sử xanh còn chép ghi, miệng 
người hằng ca tụng, đó chẳng phải là vinh bién 
vẻ vang cho cho tiều-sử của anh-hùng thanh-niên 


áy sao ? 
a wg 


| GUONG IX 
LONG CHÍ-KHÍ CUA QUAN REGULO 
Tha chẳng thé, không thà thé mà chẳng giữ (cách ngón) 


= Trong thể ky thứ ba trước Tây lịch thì nước 
Roma với Carthage nồi giặc đánh nhau. Khi ấy 
bên La-mä có quan tông binh tên là Rêgulô đã 
thắng đặng nhiều trận, mà sau hết phải thua cùng 
br bat làm tôi. 
Dân thành Carthage sai Rêgulô sang La-mä dé 
bàn luận với Hội-đồng kỳ-läo về việc đôi quân tù 
Zë ca hai ben dä bat trong lúc giác. 
T Trước khi trầy đi, thì quân giặc bắt người thé 
d nguyền ` e Dän không thành sự, cũng phải buộc 
«minh trở về thành Carthage mà phục lao 
E «tú cùng phải xử tử ». 

XÃ Quan Regulö đến La-ma thì người so bon tinh 
thiệt cùng tòa công-đồng và sau hết thấy việc đồi 
tù có phần thiệt hại cho quê nhà thì người bàn 
đừng ưng nhận các đều quân giặc muốn. 


Đoạn người toan gid từ cha me lang deng, thi 
ai nấy đều ra sức cầm người lại, kéo trở vé thi 
quan giặc giét người chẳng sai. Song người đành 
ly biệt bà con thân nhon cật ruột cùng thà chết 
chang th’ lỗi lời đã giao hứa. 


Khi người trở về thành Carthage mà quân giặc 
thấy sự bất thành cùng chẳng đặng như ý sở 
nguyện, thì gia hình khô cho người đến khi chết 
mới thôi. Sân 

Thién ba thườag nói rằng: Chim ra khỏi lồng, 
khốn trôug trở lai, phải chi là người khác, nếu 
da thoát khỏi tay quân giặc, thì lẽ đâu còn trở lại 
mà chịu chết? chỉ có người chỉ khí như quan 
Réguló mới biết trong lời thề cùng giữ lời bva 
cách lạ thường như vậy mà thôi. 


"e Đà : 


| GUONG X 
NO ANH-HUNG GIOAN-NA 
Khong miêng, Lưu bị hằng ha 
Trưng Trac Jeanne d'arc thật là hiếm thay | 
Năm 1429 đang khi cá nước Lang-sa đã phải 
quân Hồng-mao chiếm doạt hầu hết thì có một 
nữ-nhi tên là Gioan-na đệ Arc. 
Thật là một gái khiêm từ, nết na đức bạnh, gia 


tình nghèo khó, ai ngờ Đấng Phép tắc vô cùng 
toan dùng bà đề làm một việc cả “thể lén lao 
là cửu quê nhà cho khỏi quân thù nghịch. 

Xuân thu mới nên mười bay, mà lòng can dam 
_ xứng vị cao niên lực lượng. Bà từ gia cha me, từ 
giã láng diéng mà đi tìm vua Carôlô VII đang An 
trú tại thành Chioon. Một thân bồ liêu ngồi trên 
. một con ngựa hồng, di cùng sáu tên lính qua giữa 
muon nghìn quan giặc ! 

Xưa ray ai nấy đều ngã long rin chí, tận lực 
mòn hơi, nay thấy bà Gioanna phất cờ huơ gươm 
thì tự nhiên nồi hăng hái vui mầng, dường như 
chet mà sống lai. 

Nhà nước phú giao cho bà một toán binh, thi 
người dem di giải vây thành O-lé-ing (Orléans). 
Trong 8 ngày quân Höng-mao vô phương chống 
cự với một nu anh hùng thiếu niên như vậy, thì 
hồ thẹn quá sức và phải bỏ thành mà chạy. 

Dầu chưa yên giặc, nhưng cũng đã thắng trận 
toàn công. Bà nói rằng : « Việc Chúa dạy, thì tôi 
đã làm, nay tôi xin trở về quê quán ». Song đức 
vua cầm bà lại, thì bà đã đánh đông dẹp bắc ; 
trong hai tháng thi quan giặc phải lai hàng bại tran. 


AR ia 


Ai ngờ Gioanna còn liễu yếu dao tho, chon tay 
yều điệu, cốt cách nhu mi, chẳng khác thề như 
một đóa mận khôi mới nở. Xuân thu vừa quá 


sm He 


rằm, lớn lên chỉ lui toi góc nha x6 bếp, som khuya 
một quen biết sợi chỉ mũi kim, thế mà dám nghiên 
vai gánh một việc nghĩa rất lớn lao, theo nhơn 
lực thì không ai làm nồi. 


Vinh hạnh thay cho bà: vì bà dá làm vẻ vang 
cho mấy đoạn sử xanh của Đại-Pháp và đặng lừng 
lẫy cả năm chau bốn bé, cùng hằng lưu danh cho 
đến hậu thế muôn đời / | 


GUONG XI 


LOITRACH CON CUA MOT VI 
-_HOANG-TÚ' 
Thwong con cho roicho vot, 
Ghét con cho ngọt cho bùi (fac ngit) 
Ở Nước A-rap có đức ông tên là Ra-si (Raschid) 
có tánh đại đô hay dong thứ cho kẻ nghịch thu. 
Nhơn thé ngay kia bà vợ phải cáo gian bỏ va, 
người con thấy mẹ ức oan cùng vô tội mà phải 
mang tiếng hư danh, thì sốt giận cùng chạy đến 
tâu cùng cha rằng : « Xin cha hãy lấy oai quyền 
« mà phạt tội đứa dä cả lòng vu cáo me, đề trả 
« thù rửa hồ, thì con mới nguôi ngoai cơn giận. » 
Dire ông chẳng những là không nghe lời con xin, 
mà lại ra mặt nghiêm trang cùng quở bảo con 
rang: « Con ơi ! chính mình con làm cho cha mẹ 
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« phải thẹn mày hồ mặt với thiên hạ hơn là đứa 
«bo va cáo gian kia: vì con mó miệng xin đều 
«(ấy cùng cha, thì chắc người ta đoán rằng : 
« cha đây chẳng hề dạy con cho biết thứ tha kẻ 
«nghịch thù. » 


Thương con cũng có nhiều cách thương: có 
người thương phải, có kẻ thương lầm. Thiéu chỉ 
nhà tưởng thương con là không nên nói động đến 
con, dẫu con làm sự ngang tàn cũng không sửa 
bảo, dẫu con theo đều phi lễ cũng chẳng ngăn can, 
một dé cho con tự-do trong lời nói việc làm, ưng 

ei được nấy, bất kỳ dữ lành,-thế là thương lầm. 
Con hư thân cũng tại dó, cha mẹ mang tiếng cũng 


tai dé ! | 
\ _ Còn thương phải, là không chỉ một bề lo cho con 
Ñ no ấm phủ phê, ăn mặc dư thừa, lại ra sức đạy 


con tập tanh nhon đức, rán con xa đàng tội lỗi. 

Diu thương con hết lòng, nhưng hê thấy con lỗi 
"`: phạm dẫu chút tơ hào, thì liền ra tay dạy dỗ răn 
d khuyên. Nhược bằng con cứ cứng có ngang đầu, 
a thì liền rán de qué phat. Thể cũng chưa lấy làm 
phỉ lòng, lại hằng đạy con tu bề đạo bạnh, thi hành 
đức lớn : biết kính Chúa ai nhơn, kinh trên nhường 
dưới, cùng biết ở quảng tâm cùng đứa thù nghịch, 
k biết dung thứ cho ké hai mình v.v... ; thượng 
ES” như vậy mới gọi rằng biết thương. Nhờ đó con 
— mới nên thân nên phận, mà lại cũng nở tiếng mẹ 
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cha : phàm bé thấy trai lành thì biết cây tốt, cũng 
một lẽ ấy hé thấy con cải tốt, thì cũng đoán cha 
me lành. > | 

‘Kia xem gương Hoäng-tir Ha-si dẫu hết tinh 
thương con, nhưng thấy con xin deu vö-nhon, sợ 
thiên hạ nghe lời ấy mà doán mình chẳng có de 
con, thì liền mở lời rán bảo quo trách một cách 
xứng đáng nghiêm trang, thế mới gọi là thương phải. 

Thiên hạ noi ring: nghe con mai lòng kẻ nay : 
nhiều lần cha mẹ không xét trưởc xem sau cho 
biết lỗi phải bên nào, một nhắm mắt cho con 
mình là phải, kẻ thiên hạ là lầm, hoặc có tanh 
binh con cách trải lẽ, cho nên không dám la phat 
con ; như vay ngwöi"ta trách móc than oan, va 
nói động cập đến cha me, thì nào cé lạ gi? Trai 
khôn cha đăng vinh vang, gái dại me mang nhuốc 
hồ ; ấy là lẽ thường. 


GƯƠNG XII 
LONG CAN-DÁM LA THƯỜNG CUA 
TƯỚNG ĐA-XÁC 
Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục 
Tha vong mạng chẳng thà nhuöc hồ {nc ngữ) 
Trong thế kỷ 18 có một quan võ tên là Đa-xác 
(D'Assas) làm quan tư cai đạo binh Ô-ve (Auver- 
gne). Người là một vị nhiệt thành ái-quốc, rất nồi 
tiếng can-đãm phi thường, 
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Nhơn có ngày kia trong thang mudi tây (Octobre) 
năm 1760 co binh người dang đóng ở xứ Ve-pha- 
li (Westphalie), thì quan Da-xac đi một mình vào 
trong làm kia là nơi không ai ngờ có quân giặc 
núp an. 

Ai dè có một bọn lính nước Đức (Allemand) 
dang in mình đó đề bắt quân Pháp đang khi xuất 
kỳ bất ý, bỗng chúc a vào bao bọc lấy người và 
rút gươm ra cùng châu súng vào mà ngäm dù ton 
rằng : « nếu có tri hô lên, thì ta bắn ngay. » 

Quan tưởng tỏ lòng chí-khí, bèn rang sức la lên 
lớn tiếng chang chút nghỉ nan mà rang: « Hoi 
dao binh Ô-ve, nầy có quân giặc đây !» 

Lời chưa ra khỏi miệng, thì gươm giao quân 
giặc đã đâm vào người. Như vậy một mình quan 
tướng phải vong thân mà ca cơ binh deu ding 
song ! 


Ở đời không có đều gì mà người ta sợ cho bằng 
sự chết, Lúc sức mạnh thì lo bồ dưỡng hầu dang 
sức khỏe sống lâu; làm bệnh hoạn thì lo thuốc 
thang cho mau lành lại, sợ phải chết chăng. Sợ 
mình chết đã dành, mà nghe kẻ khác chết cũng sợ. 

Nhưng chết cũng có nhiều cách chết: có khi 
chết là thường, như khi mắc bệnh hoạn, hoặc đã 
niên cao tuôi đầy mà chết, chết như vậy không ai 
ché khen gi, vì là luật tự nhiên; có kni chết là 
nhục là khi phạm luật nhà nước mà phải án tử 


hình, hoặc vì lòng hén ma tự tử, như trầm minh 
thắt cồ, chết như vậy thật là đáng nhờm gớm 
run sợ ! Có khi chết là vinh, như khi chết vi ich 
chung lợi lớn, như chết giữa chiến trường, chết 
trong trận mac cho ding cứu nước nhà; hoặc tha 
chết một minh mà cứu trăm kẻ, chết như vay 
phải ké là viah bạnh vẻ vang vi chỉ có bậc anh 
hùng cùng người can dim như tưởng Da-xac mới 
biết thà lỗ một mà lời trăm ngàn, thà liều mạng 
riêng mà cứu đặng toàn cả cơ bỉnh. 
——"— ^^" u A 


GƯƠNG XIII 
MỘT VE THUỐC ĐĂNG GIÁ 8 
VAN QUAN TIỀN 
Khi ai làm on bố thi, thì chớ cho tay 
tả biệt việc tay hữu lam. (Math. — VI, 3). 

Một bệnh nhon kia đẩ ra gầy mòn yếu liệt ma 
ông lương-y Puy-mu-len (Dumoulin) dùng hết 
phương sách dé cwu chữa, song vô ích hoài. 

Hay đâu lần lần thầy thuốc hoi thắm xóm điền, 
thì hiểu rö nguyên chứng bệnh anh ta, là vì rau 
ri quá. Vốn anh ta cũng là một người lương thiện 
và dau rät siêng năn cần cán công ăn việc làm, 
nhưng hằng bần cùng cực khô luôn. Vì đó mà anh 


ta phát phiền muộn buồn rầu quá đến va mang 
bệnh hòng chết. 
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Bệnh xuất bởi tâm tình, thì thuốc thường chữa 
sao dang? Ngày sau ông Đuy-mn-len đi thăm va 
gia bat mạch mà nói rằng : « Vẻ thuốc tôi toan viết 
cho anh bây giờ thì rất thần hiệu, anh cứ theo 
đó thì lành ngay ». Nghe vậy bệnh nhơn cũng cứ 
tỏ bộ ngã lòng. 


Đoạn lương-y ngồi viết và khi ra về thì ông đề 
vẻ thuốc lại như sau näy: « Hay giao cải bông 
en) nầy mà lãnh 3 van quan tiền nơi ké giữ việc 
của tôi ». 

Bênh-nhơn nghe vậy, thì ra mặt vui mang bốc, 
hở và lành đã tức thi. | 


Có loi Thanh-kinh dạy räng : « Khi ai lam on bố 
thí, thì chở cao rao cho thiên ha biết làm chi, vì 
thường những ke giả-hình bay làm như vậy trong 
các nhà hội và giữa thành phố đề cho thiên hạ 
khen lao mình. Song khi trong anh em có ai làm 
phúc bố thí, thì chớ cho tay-trái biết việc tay- 
phải làm, đề chỉ một Đức Chúa Trời là Cha chúng 
bay biết thì người sẽ thưởng công chúng bay 
chẳng sai ». (Math. VI, 2-5) 

Đấng Tao-hóa công bình vô cing: không tội 
nào mà người chẳng phạt, không công nào mà 
người không thưởng. Nhưng kbi ai lập công nào 
như thí của cho người thốn thiếu, nếu cao rao 
_việc phước mình mà mua lời khen thiên ha, thế là 


d 
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dä lãnh phần thưởng réi, cho nên Đấng Tao-hóa 
không cần thưởng nữa. 

Cách ông Đô-mu-len làm phúc trước nầy thì 
dạy chúng tôi bai đều : một là tuy ông làm phúc 
lớn (3 vạn quan tiền) nhưng ông chỉ cho một mình 
bệnh-nhơn biết mà thôi. Hai là tuy dän bénh-nhon 
không xin. mà ông tự cho trước. Làm phúc như 
vậy, thì người ta càng biết on mình. Chi như ai 
lãnh ơn nào mà phải phiền lòng cực trí trước hoặc 
vì nai xin hao hơi hết nghin, hoặc vì chờ đợi ruc 
đầu gối mỏi xương mới được, thì họ không biết 
ơn mấy. 

Vậy làm ơn thì cũng phải biết cách làm ơn cho 
phải : môt là phải tó bộ bằng lòng vui mặt, kéo 
cực lòng người xin. Hai là không cần cho thiên hạ 
biết làm gi, keo người lãnh ơn có then chăng. Ba 
là nên cho trước khi người ta muốn xin, kéo ho 
không dám hay là sợ chăng. 


GƯƠNG XIV 
LONG KIEN-NHAN THẮNG LU'ÓT MOI 
SU — CAI TRANG CUA ONG COLOMBO 


Kien di tác nen 

Thấy dé mà làm khó. (tuc ngữ Tau) 

Một thé-gidi văn-minh tiến bộ như Phương My 
bây giờ mà mới tim dang từ cuối cùng thé-ky 
mudi lam. Nguyen do cũng nhờ ong Co-lom-bo ta 


=. 


tán tâm kiệt lực khởi xưởng di tìm. Biết bao phen 
ông trải qua những nồi khồ tâm lao tri ! Mấy năm 
tròn chẳng nệ giải nắng dầm sương ! Thường bữa 
ngậm cay nuốt đẳng, đêm ngày lao nhọc không an. 
Đã mấy lần bạn tàu nga lòng rủn chi, muốn đua 
nhau lui về quê cũ. Thầy cùng tớ linh đỉnh mặt 
bién chon trời, của hành lý nhiều khi hết sạch ! 
khen thay ! sóng ba đào không kiên, bê mênh 
mông no sợ | 

Có lần bạn tàu muốn thả trôi Co-lom-bô mà trở 
về cho rồi. Nhưng người hing khéo dùng lời khôn 
ngoan diu dàng, lấy lẽ mạnh mé phấn chấn mà 
khuyên lon an ủi bạn tàu. Mật ngot chết ruồi ! Lần 
nao chúng cũng thay buồn lấy vui, đồi yếu ra 
mạnh cùng nông công quyết chí cho thành công 
chuyện. Nhờ đó mà ông đã khởi bốn cuộc hành~ 
trình, và lần lần đã tìm ra miền kia xứ nọ trong 
Phương Mỹ bây giờ. 

Đời ông Colombó có một cau chuyện rất hay : 
là khi đã thành việc đi tìm, thì có mot nhà than- 
hào nước Hi-pha-nho dai tiệc mang. Vậy có mot 
ông kia muốn tỏ lòng d6-ki nói rằng : « Việc tim 
ra thế giái mới không phải là khó gì đâu, chỉ phải 
suy xét là được », Ngùe vậy ông Co-lombô chẳng 
cãi trả gì, một lấy cái trấng đang don trên bàn mà 
nói rằng : « Xin đố ai trong các ngài đề đứng 
cái trang nầy dang ? » Mọi người dự-tiệc đều dé 
thử phia nầy qua phía nọ. mà không thé đề đứng 


ding. Colombô liền lấy cai tring và đập dep nhẹ 
nhẹ một đầu, thì trang đứng dang. Tức thì ai nấy 
đều noi rang: « khéng khó gi », Colombô cười 
cười dap lại: « That không khó gi, song có tìm xét 
trıröc, mới lam dang». 


Trong gương truyện nầy nên xét hai đều : một 
là khi thấy việc gì mà chưa tìm phương sách giải 
quyết ding, chưa hiểu dé kbó làm sao, thì chớ khoe 
mình làm đặng Có khi thấy dễ mà làm khó (kiến 
di tac nan). Một cai trắng, không biết tìm xét, còn 
không thé đề đứng ding. Huöng mot việc to tac 
khó khăng như việc Co-lom-bô làm, mà nói rằng: 


« dé như không », thì nghe làm sao dang ? 

Hai là tìm ra một Phương mới, là việc lịch-sử 
van-quöc đều cho là to tác vi-dai mà Co-lom-bô : 
đã lam dang, đó cũng nhờ lòng kién-nban bền chi 
của người. Mà việc gì càng khó, nếu nông công làm 
ding thì càng có giá tri. Vậy cho thay sự gì khó 
mà sợ ! Miễn Chí công mài sắt chầu ngàu nên kim. 


BAI TONG-LUAN 


Gần mực thi đen, gần đèn thi sang: sang đèn, 
người xem nên sáng, lành gương, kẻ soi ra lành, 
Đèn thắp có ý sang, gương treo cốt đề soi. Nhan- 
đề sách mon nay là Những gương anh hùng. Gương, 
- tức nhiên đề soi cho đặng học đòi bắt chước đều 
hay sự phải. Cũng như xem vào bức kính có ý 
sửa đương mặt may cho sạch sẻ vén-vang, hoặc stra 
sang vành khan nút ảo cho ngay hàng đứng dan. 
Song khi xem vào bức kính, mình giọi vào đó thể 
nào, thì trong mình có như vậy. Còn xem vào 
gương hạnh Anh-hùng nào đọc tiều-sử Dai-nhon 
kia, thì tuy đầu khi nghe tài cao đức lớn của ho, 
tự nhiên phải ngợi khen ca tụng, và trong lòng 
cũng kinh-trong sting bai, nhưng không 18 moi 
người đền bat chước bọ hết ding dau! Trong 
muôn vàn; may ra có năm bảy. Nhưng sách có câu 
rằng : Binh qui hồ tinh, bat qui hồ đa. Vi dau chi 
dëng một Anh~hùng di nữa, thi không phải là qui 
hóa lắm sao ? Sách ghi sử chép biết bao phen một 
Anh-hüng cứu ding muôn dân, biết mấy noi việc 
mot Anh-hùng sánh bằng sông núi. 

Va lại đầu không bắt chước cho trọn cả việc he 
làm, chỉ học đòi đôi chút, thì không phải là vô ích 
đâu. Được một anh-hùng, hoặc học chút đức nhỏ 
bởi các Bức Gương nầy mà ra, thì tôi trộm nghĩ 
rằng : phần độc-giả đã không mất công, lại lòng. 
hảo nầy cũng là thỏa nguyện. 


CHUNG 


